














Camera Wifi quay quét

KX-S3L  /  KX-S5L KX-S3P  /  KX-S5P

Độ phân giải
Giá bán lẻ

3MP / 5MP

Theo dõi thông minh

Báo động đèn còi

30mTầm nhìn ban đêm
H.265+Chuẩn nén

Wifi 6 2.4GHz + 5GHz / LANKết nối

1.545.000đ / 1.730.000đ

256GBHỗ trợ khe cắm thẻ nhớ tối đa

Góc nhìn

Tính năng và sản phẩm

Đàm thoại 2 chiều

Bluetooth Pairing

IVS (Bảo vệ chu vi)

Phát hiện người / phương tiện/ thú cưng

Preset Patrol

KBVISION.TV - Auto Register

83o  /  78o
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Camera Wifi thân
 cố định ngoài trời

Độ phân giải

Đàm thoại 2 chiều

Kết nối

3MP / 5MP

chỉ Mic

Tính năng và sản phẩm

30m30mTầm nhìn ban đêm

H.265Chuẩn nén H.265+
256GBHỗ trợ khe cắm thẻ nhớ tối đa 256GB

Wifi 6 2.4Ghz / LAN Wifi 6 2.4Ghz / LAN

Ống kính (Góc nhìn)
3MP / 5MP

Giá bán lẻ 1.180.000đ  /  1.390.000đ1.520.000đ / 1.700.000đ

Phát hiện người / phương tiện

KBVISION.TV - Auto Register

Chiếu sáng kép

Báo động đèn còi

KX-C31L  /  KX-C51L KX-A31D  /  KX-A51D

3.6mm (85° / 89°) 3.6mm (86° / 89°)

Camera Wifi dome cố định

Độ phân giải

Đàm thoại 2 chiều

Kết nối

Tính năng và sản phẩm

30m
Chỉ Mic Chỉ Mic

Tầm nhìn ban đêm

Chuẩn nén H.265+

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ tối đa 256GB

Wifi 6 2.4Ghz / LAN

Ống kính (Góc nhìn)
3MP / 5MP

Giá bán lẻ 1.420.000đ / 1.675.000đ

Phát hiện người / phương tiện

KBVISION.TV - Auto Register

Chiếu sáng kép

Báo động đèn còi

KX-C32L  /  KX-C52L

2.8mm (103° / 108°)

30m

H.265+
256GB

Wifi 6 2.4Ghz / LAN

3MP / 5MP
1.360.000đ / 1.545.000đ

KX-C32D  /  KX-C52D

2.8mm (103° / 108°)

30m

H.265+
256GB

Wifi 6 2.4Ghz / LAN

5MP
1.665.000đ

KX-C52D-8

8mm

KX-A3W  /  KX-A5W 

3MP / 5MP
73o  /  74o

H.265

WIFI 6 2.4Ghz / LAN

10m

256GB

717.000đ / 1.042.000đ

người / thú cưng người / phương tiện

3MP / 5MP

30m
H.265+

LAN (PoE)

1.750.000đ / 1.950.000đ

256GB

86.8o  /  80.4o

người / phương tiện

* Thông số chi tiết quý khách vui lòng xem trên datasheet sản phẩm.



10.800.000 đ

. Camera 4G thân ngoài trời 4MP

. 4 MP (2688×1520)@25/30 fps, H.265+, WDR(120dB)

. Ống kính 3.6mm (option 2.8mm, 6mm)

. Tích hợp đèn hồng ngoài và đèn led ánh sáng ấm

. Hồng ngoại tầm xa: 50m, Led ánh sáng ấm: 30m

. Cảm biến PIR, SMD 3.0 (phân biệt người và xe)

. Báo động chủ động bằng đèn chớp và còi hú 

. Tích hợp khe sim 4G.

. Tích hợp chip nhớ eMMC 8GB

. Tích hợp Mic và loa, đàm thoại 2 chiều

. Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB

. ONVIF, KBVISION.TV và P2P, AutoRegister 1.0

. Alarm 1 in/1 out, Audio 1 in/1 out , 1 RS485, 1 RJ45

. DC12V, kim loại+ Nhựa, IP67 , có sẵn chân đế

KX-C43L-4G
9.385.000 đ

Camera 4G tích hợp Pin năng lượng mặt trời
. 4 MP (2560×1440) @15 fps
. H.265, 4 chế độ ánh sáng ban đêm
. Ống kính 3.6mm (78.4)
. Hồng ngoại 30m, tầm xa LED sáng ấm 20m
. Tích hợp cảm biến PIR, Phát hiện người,phương tiện, SMD
. Tích hợp mic, đàm thoại hai chiều.
. Hỗ trợ thẻ nhớ max 512GB
. Tích hợp khe sim 4G.
. LAN, DC12V, Type-C, IP67
. Tích hợp Pin Lithium dung lượng 64Wh, 
  tấm pin sạc công suất 10.5W có thể kéo rời
. 4 chế độ hoạt động: Chế độ hiệu suất, AOV, 
  tiết kiệm năng lượng và siêu tiết kiệm năng lượng
. Có thể hoạt động 24/24 

 Camera PT 4G Hai ống kính 6.0MP
 . 1/2.8" CMOS, 15 fps@3MP
 . H.265+, 4 chế độ ánh sáng ban đêm
 . Ống kính cố định và quay quét: 4mm (73.8°)
 . Hồng ngoại 30m, LED ấm 30m
 . Phát hiện người, phương tiện, AutoTracking
 . Báo động đèn, còi hú
 . Tích hợp mic, đàm thoại hai chiều.
 . Hỗ trợ thẻ nhớ max 256GB
 . Tích hợp khe sim 4G
 . LAN, DC12V, IP66
 . SMARTDDDNS.TV, AutoRegister 1.0

KX-C43SL-4G
4.060.000 đ
KX-SM6L-4G

2.760.000 đ

Camera PT 4G 3.0MP
. 1/2.8" CMOS, 25/30 fps@3MP
. H.265+, 4 chế độ ánh sáng ban đêm
. Ống kính 4mm (73.85°)
. Hồng ngoại 30m, tầm xa LED ấm 30m
. IVS (hàng rào ảo, khu vực cấm), phát hiện người
  phương tiện, Auto tracking, SMD 3.0, báo động còi hú
. Tích hợp mic, đàm thoại hai chiều.
. Hỗ trợ thẻ nhớ max 256GB
. Tích hợp khe sim 4G
. LAN, DC12V, IP66
. SMARTDDDNS.TV, AutoRegister 1.0

KX-S3L-4G
3.000.000 đ

Camera PT 4G 5.0MP
. 1/2.8" CMOS, 25/30 fps@3MP
. H.265+, 4 chế độ ánh sáng ban đêm
. Ống kính 4mm (73.85°)
. Hồng ngoại 30m, tầm xa LED ấm 30m
. IVS (hàng rào ảo, khu vực cấm), phát hiện người
  phương tiện, Auto tracking, SMD 3.0, báo động còi hú
. Tích hợp mic, đàm thoại hai chiều.
. Hỗ trợ thẻ nhớ max 256GB
. Tích hợp khe sim 4G
. LAN, DC12V, IP66
. SMARTDDDNS.TV, AutoRegister 1.0

KX-S5L-4G
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1.785.000 đ

KX-A2011TN-A
KX-A2011TN-A-VN

KX-A4112LN-A
2.295.000 đ

2.295.000 đ
KX-A4111LN-A

3.6mm (86°)

2.8mm (92°)

3.6mm (78°)

Phát hiện người

Phát hiện người

Phát hiện người

Độ phân giảiModel / Giá

2.0MP

Tầm xa
hồng ngoại

Ống kính Chất liệu

3.6mm (79°)

KX-A2014N

1.200.000 đ
KX-A2014N-VN

2.8mm (99°)

2.8mm (102°)

Mic Tính năng
khác

Kim loại

1.200.000 đ

KX-A2111CN-A
KX-A2111CN-A-VN

1.200.000

KX-A2112CN-A
KX-A2112CN-A-VN

30m

KX-AF2112N-DL-A
KX-AF2112N-DL-A-VN
1.530.000 đ

KX-AF2113N-DL-A
KX-AF2113N-DL-A-VN
1.375.000 đ

KX-AD2003N-A
KX-AD2003N-A-VN
1.885.000 đ

3.6mm (87°)

2.8mm (104°)

3.6mm (88°)

Độ phân giải Ống kính Mic Tính năng
khác

Model / Giá Tầm xa
IR & LED

Chất liệu

2.0MP
30m

(IR & LED)

Kim loại+Nhựa

Kim loại+Nhựa

KX-AD4111N-A
KX-AD4111N-A-VN
1.920.000 đ

KX-AD4112N-A
KX-AD4112N-A-VN
1.920.000 đ

KX-AD4003N-A
KX-AD4003N-A-VN
2.665.000 đ

3.6mm (78°)

3.6mm (78°)

2.8mm (94°)4.0MP Kim loại+Nhựa

Phát hiện người
WDR 120dB

LITE HỒNG NGOẠI

LITE - ÁNH SÁNG KÉP THÔNG MINH

KX-AD2112CN-A
KX-AD2112CN-A-VN
1.200.000 đ

KX-AD2111CN-A
KX-AD2111CN-A-VN
1.200.000 đ

2.8mm (105°)

3.6mm (87°)

30m (IR)
15m (LED)

Nhựa

Phát hiện người
Ánh sáng kép
thông minh

Phát hiện người

Kèm chân đế
WDR

Phát hiện người

Kèm chân đế
WDR

Nhựa

10 * Thông số chi tiết quý khách vui lòng xem trên datasheet sản phẩm.

30m
(IR & LED)

HOT
SALES

HOT
SALES

HOT
SALES

HOT
SALES

4.0MP 30m Kim loại+Nhựa Phát hiện người
WDR 120dB

80m (IR)
30m (LED)

80m (IR)
30m (LED)

Hồng Ngoại

Ánh sáng kép





Độ
phân giải

Tầm xa
LED

Ống kính Chất liệu Mic & loa KhácModel / GiáMắt đêm

50m

30m Kim loại
+ Nhựa

4.020.000 đ

KX-CAi4003N-PRO

3.750.000 đ
KX-CAi4004N-PRO

3.6mm (94°)

2.8mm (112°)

4mm (97°)

4.0MP

KX-C4007CPN-PRO
3.275.000 đ

Mic & loa

Mic

Mic

50m
Preset, Tour, SmartTracking

SMD 3.0
Báo động đèn còi

Độ phân giải Tầm xa LED &
hồng ngoại

Ống kính Chất liệu Cổng Audio
& alarm I/O

Model / GiáÁnh sáng kép

Alarm 1in/1out,
Audio 1in/1out

Alarm 1in/1out,
Audio 1in/1out

Alarm 1in/1out,
Audio 1in/1out

Kim loại

Kim loại+Nhựa

3.6mm (84°)50m (LED)
60m (IR)

Kim loại

3.6mm (84°)

Kim loại

Kim loại

3.090.000 đ

3.675.000 đ

4.465.000 đ

5.190.000 đ

2.900.000 đ

2.900.000 đ

3.6mm (92°)5.0MP Kim loại

Alarm 1in/1out,
Audio 1in/1out

3.6mm (87°)8.0MP Kim loại

2.0MP

4.0MP Kim loại+Nhựa

2.930.000 đ

KX-CAiF2001N-DL-A

2.520.000 đ

KX-CAiF2002N-DL-A

KX-CAiF2003N-DL-AB

KX-CAiF4003N-DL-AB

KX-CAiF5003N-DL-AB

KX-CAiF8003N-DL-AB

KX-CAiF4001N-DL-A

KX-CAiF4002N-DL-A

LITE AI - ÁNH SÁNG KÉP THÔNG MINH

IP COLOR PRO - MẮT ĐÊM

12 * Thông số chi tiết quý khách vui lòng xem trên datasheet sản phẩm.

50m (LED)
60m (IR)

50m (LED)
60m (IR)

50m (LED)
60m (IR)

30m
(LED & IR)

30m
(LED & IR)

3.6mm (88°)

3.6mm (78°)



80m

Độ phân giải Tầm xa
hồng ngoại

Ống kính Chất liệu Cổng Audio
& alarm i/o

Model / GiáHồng ngoại

3.6mm (88°) Kim loại

40m 2.7mm-13.5mm
(108°-30°)

Kim loại, IK10

Kim loại, IK10

60m 2.7mm-13.5mm
(108°-30°)

2.7mm-13.5mm
(104°-29°)

Kim loại

Alarm 1in/1out,
Audio 1in/1out40m

2.7mm-13.5mm
(113°-31°)60m Kim loại Alarm 1in/1out,

Audio 1in/1out

3.6mm (88°)

2.8mm (106°)

30m

30m

Kim loại

Kim loại

Kim loại

Kim loại

2.7mm-13.5mm
 (113°-31°)

2.7mm-13.5mm
(113°–31°)

Alarm 1in/1out,
Audio 1in/1out

40m

60m

3.030.000 đ

5.100.000 đ

5.480.000 đ

5.280.000 đ

6.600.000 đ

4.710.000 đ

KX-CAi2003SN-AB

KX-CAi2004MSN-AB

KX-CAi2005MSN-AB

KX-CAi4004MSN-AB

KX-CAi5005MSN-AB

KX-CAi8001SN-A

4.990.000 đ

KX-CAi8004SN-A

7.485.000 đ
KX-CAi8005MSN-A

7.145.000 đ
KX-CAi8204MSN

2.0MP

4.0MP

5.0MP

8.0MP

Alarm 1in/1out,
Audio 1in/1out

30m

Độ phân giải Tầm xa LED Ống kính Chất liệu Cổng Audio
& alarm I/O

Model / GiáFull color

3.6mm (85°)

3.6mm (82°)

Kim loại

Kim loại+Nhựa30m

Alarm 2in/1out,
Audio 1in/1out

Alarm 2in/1out,
Audio 1in/1out

50m

30m Kim loại

2.8mm (101°)30m

Kim loại+Nhựa

Kim loại+Nhựa

Kim loại+Nhựa

3.6mm (82°)50m

2.8mm (106°)

 3.6mm (85°)

2.0MP

4.0MP

2.595.000 đ

KX-CAiF2001SN-A

2.595.000 đ

KX-CAiF2002SN-A

2.795.000 đ

KX-CAiF2003SN-AB

2.930.000 đ

KX-CAiF4001SN-A

2.930.000 đ

KX-CAiF4002SN-A

3.140.000 đ

KX-CAiF4003SN-AB

Alarm 1in/1out,
Audio 1in/1out

3.6mm (84°)80m Kim loại
3.300.000 đ

KX-CAi4003SN-AB

2.7mm-13.5mm
(104°-29°)60m Kim loại

5.970.000 đ
KX-CAi4205MSN

LITE AI HỒNG NGOẠI

LITE AI - FULL COLOR

13* Thông số chi tiết quý khách vui lòng xem trên datasheet sản phẩm.





30m

Độ phân giải Tầm xa hồng ngoại Ống kính Chất liệu Audio & alarm I/OModel / GiáHồng ngoại

Độ phân giải Tầm xa IR & LED Ống kính Chất liệu Audio & alarm I/OModel / Giá

2.1mm (137°) 

50m

Kim loại, IK10

Kim loại, IK10

Kim loại, IK10

Kim loại, IK10

50m

Kim loại

Kim loại

Kim loại

Kim loại

Kim loại

2.1mm (137°)30m

50m

50m

20m

2.7mm-13.5mm
(104°-29°)

2.7mm-13.5mm
(109°-30°)

40m

2.7mm-13.5mm
(109°-29°)

2.7mm-13.5mm
(109°-29°)

60m Kim loại

Kim loại

60m

60m

40m

40m

60m

5.700.000 đ

5.525.000 đ
KX-C4212FN-AB

7.230.000 đ

4.750.000 đ

4.950.000 đ
KX-C4201N-AB

4.750.000 đ

4.950.000 đ
KX-C4214N-AB

7.550.000 đ
KX-C4013FN-AB

7.550.000 đ

KX-C2212FN-AB

KX-C2205MN

KX-C2201N-AB

KX-C2214N-AB

KX-C2204MN

Liên hệ
KX-CAi4205MN2

7.960.000 đ
KX-C4204MN

Camera quan sát biển số ban ngày ban đêm

8.860.000 đ

11.530.000 đ

8.850.000 đ

KX-C5204MN

KX-C8204MN

11.530.000 đ
KX-C8205MN

KX-C5205MN

9.350.000 đ
KX-C5205MN-AB

3.6mm (88°)

3.6mm (88°)

3.6mm (88°)

2.1mm (180°)

3.6mm (88°)

60m

40m

2.0MP

4.0MP

5.0MP

KX-CAi4205MN2

15* Thông số chi tiết quý khách vui lòng xem trên datasheet sản phẩm.

CAMERA IP - DÒNG PRO AI

Alarm 1in/1out,
Audio 1in/1out

Alarm 1in/1out,
Audio 1in/1out

Alarm 1in/1out,
Audio 1in/1out

Kim loại2.7mm-13.5mm
(99°-28°)

KX-CAi4205MSN

8.0MP

9.020.000 đ
KX-CD4005MN-AB

8.530.000 đ
KX-CD2005MN-AB 2.0MP

4.0MP

Độ phân giải Ống kính Chất liệu Audio & alarm I/OModel / Giá

9.300.000 đ
KX-C8004UN-PRO

Liên hệ
KX-C8013UN-PRO

Kim loại

60m (IR & LED)

30m (IR & LED)

50m (IR & LED)

2.7mm-13.5mm
(104°-29°)

2.8mm (109°)

3.6mm (93°)

Kim loại
Alarm 1in/1out,
Audio 1in/1out

2.7mm-13.5mm
(109°-30°)

Ánh sáng kép

Camera TiF Tầm xa IR & LED

Kim loại

Kim loại + nhựa

Alarm 1in/1out,
Audio 1in/1out8.0MP



16 * Thông số chi tiết quý khách vui lòng xem trên datasheet sản phẩm.

6.900.000 đ

14.115.000 đ

6.350.000 đ

10.070.000 đ

10.070.000 đ

13.000.000 đ

11.620.000 đ

11.620.000 đ

KX-D2013N-EAB

KX-D4014MN-EAB

KX-D2014N-EAB

KX-D2014MN-EAB

KX-D2005MN-EAB

KX-D4005MN-EAB

KX-D5014MN-EAB

KX-D5005MN-EAB

80m

40m

60m

Độ phân giải Tầm xa hồng ngoại Ống kínhModel / GiáHồng ngoại

50m

2.7mm-12.0mm
(114°-48°)

2.7mm-12.0mm
(115°-47°)

40m

40m

60m

60m

2.0MP

4.0MP

5.0MP

2.8mm (106°)

2.7mm-13.5mm
(109°-30°)

2.7mm-13.5mm
(114°-32°)



KX-CAi4K8208EN2

KX-CAi4K8216EN2

KX-CAi4K8232EN2

8.620.000 đ

10.410.000 đ

10.580.000 đ

KX-CAi4K8116EN2
6.990.000 đ

KX-CAi4K8204EN2
7.590.000 đ

KX-CAi4K8416EN2
15.100.000 đ

8 kênh

4 kênh

16 kênh

16 kênh

16 kênh

32 kênh

4 HDD
(max 16TB)

1 HDD
(max 16TB)

HDD Băng
thông

Camera
tối đa

Khả năng
giải mã

 AI by NVRModel / Giá Số kênh
Phát hiện

khuôn mặt
Nhận diện
khuôn mặt

IVS Đếm
người

ANPRSMD
Plus

17* Thông số chi tiết quý khách vui lòng xem trên datasheet sản phẩm.

KX-A8124N2
KX-A8124N2-VN

KX-A8128N2
KX-A8128N2-VN

1.685.000 đ

1.955.000 đ

KX-A4K8104N3
2.850.000 đ

KX-A4K8108N3
3.110.000 đ

KX-A4K8116N3
3.870.000 đ

KX-C4K8116SN3

KX-C4K8216SN3

KX-C4K8232SN3

4.255.000 đ

6.040.000 đ

7.340.000 đ

KX-C4K8432SN3
16.120.000 đ

KX-C4K8104SN3
3.365.000 đ

KX-C4K8108SN3
3.610.000 đ

4 kênh

Số kênh Băng thông Khả năng giải mã AI by cameraModel / GiáNVR

8 kênh

4 kênh

8 kênh

16 kênh

4 kênh

8 kênh

16 kênh

16 kênh

32 kênh

32 kênh

1 HDD
(max 20TB)

2 HDD
(max 20TB)

4 HDD
(max 20TB)

HDD

1 HDD
(max 20TB)

1 HDD
(max 8TB)

80Mbps

IVS, SMD Plus

80Mbps

160Mbps

IVS, SMD Plus

160Mbps

IVS, SMD Plus

SMD Plus by NVR

1ch 12 MP / 2ch 8 MP /
3ch 5 MP / 4ch 4 MP /
8ch 1080p

1ch 12 MP / 2ch 8 MP /
3ch 5 MP / 4ch 4 MP /
8ch 1080p

1ch 12MP / 1ch 8MP /
2ch 5MP / 3ch 4MP /
6ch 1080p (AI off)

1ch 8MP / 1ch5MP/ 
2ch 4MP / 2ch 3MP /
4ch 1080P

Face Dectection
Face Regconition

Face Dectection
Face Regconition

80Mbps

144Mbps

Phân tích
hành vi

 AI by cameraNVR - EN2

2 HDD
(max 16TB) 256Mbps 16MP

2ch 16MP/2ch 12MP
4ch 8MP/6ch 5MP
8ch 4MP (AI off)

2ch 16MP/2ch 12MP
4ch 8MP (AI off)

2ch16MP/2ch12MP
4ch8MP/6ch 5MP
8ch4MP/16ch1080p
(AI off)



18 * Thông số chi tiết quý khách vui lòng xem trên datasheet sản phẩm.

KX-F256-24-V2
Liên hệ

KX-EAi4K8832N4
Liên hệ

KX-EAi4K816128N4
Liên hệ

KX-DAi4K8816EN3

KX-DAi4K8832EN3

KX-DAi4K8864EN3

29.170.000 đ

33.360.000 đ

39.900.000 đ

KX-DAi4K8416EN3

KX-DAi4K8432EN3

KX-DAi4K8464EN3

18.770.000 đ

19.850.000 đ

25.800.000 đ

2ch 32MP/8ch 8MP/
12ch 5MP/16ch 4MP
(AI off)

384Mbps

384Mbps

16 HDD
(max 20TB)

32 kênh

KX-EAi4K88128N4
Liên hệ

128 kênh

128 kênh

256 kênh 24 HDD
(max 20TB)

1280Mbps

2ch 32MP/8ch 8MP/
12ch 5MP/16ch 4MP/
32ch 1080p
(AI off)

16 kênh

32 kênh

64 kênh

Số kênh HDD Băng
thông

Khả năng
giải mã  Ứng dụng chức năng AIModel / GiáNVR - N4

4 HDD
(max 20TB)

2ch 32MP/8ch8MP/ 
12ch 5MP/16ch 4MP /
32ch 1080P/128ch D1
(AI off)

2ch 32MP/8ch8MP/ 
12ch 5MP/16ch 4MP /
32ch 1080P/128ch D1
(AI off)
2ch 32MP/8ch8MP/ 
13ch 5MP/16ch 8MP /
15ch 5MP/24ch 4MP
32ch 1080P/71ch 720P

- Phát hiện khuôn mặt
- Nhận diện khuôn mặt
- Video Metadata (Con người, xe ô tô, xe máy)
- Bảo vệ vành đai
- Chụp biển số và so sánh tìm kiếm biển số
- Đếm người
- Quản lý xếp hàng
- Phát hiện hút thuốc
- Phát hiện gọi điện
- Phát hiện mặt và cơ thể người
- SMD Plus

8 HDD
(max 20TB)

HDD Băng
thông

Camera
tối đa

Khả năng
giải mã

 AI by NVR  AI by cameraModel / GiáNVR - EN3
Phát hiện

khuôn mặt
Nhận diện
khuôn mặt

IVS Đếm người
Heatmap

Phân tích
hành vi

Video
metadata ANPRSMD

Plus

Số kênh

KX-DAi4K8208EN3

KX-DAi4K8216EN3

KX-DAi4K8232EN3

10.425.000 đ

11.700.000 đ

13.250.000 đ

8 kênh

16 kênh

32 kênh

2 HDD
(max 20TB) 384Mbps 32MP

32MP

2ch 32MP/8ch 8MP
(AI off)

2ch 32MP/8ch 8MP
12ch 5MP/16ch 4MP
(AI off)

2ch 32MP/8ch 8MP
12ch 5MP/16ch 4MP
32ch 1080P (AI off)

ĐẦU GHI HÌNH AI DÒNG EN3

ĐẦU GHI HÌNH AI DÒNG N4

16 kênh

32 kênh

64 kênh

KX-DAi4K81632EN3
56.900.000 đ

32 kênh

8 HDD
(max 20TB)

16 HDD
(max 20TB)

384Mbps 32MP

32MP

32MP

2ch 32MP/8ch 8MP/
12ch 5MP/16ch 4MP
(AI off)

KX-DAi4K8216EN3P16

KX-DAi4K8232EN3P16
Liên hệ

Liên hệ

KX-DAi4K8208EN3P8
Liên hệ

8 kênh
8 PoE

16 kênh
16 PoE

32 kênh
16PoE

32 kênh
16 PoE

2 HDD
(max 20TB)

384Mbps

2ch 32MP/8ch 8MP/
12ch 5MP/16ch 4MP/
32ch 1080p
(AI off)

2ch 32MP/8ch 8MP/
12ch 5MP/16ch 4MP
(AI off)

2ch 32MP/8ch 8MP
(AI off)

4 HDD
(max 20TB)

KX-DAi4K8432EN3P16
Liên hệ

2ch 32MP/8ch 8MP/
12ch5MP/16ch 4MP/
32ch 1080p
(AI off)

2ch 32MP/8ch 8MP/
12ch5MP/16ch 4MP/
32ch 1080p
(AI off)

2ch 32MP/8ch 8MP/
12ch5MP/16ch 4MP/
32ch 1080p
(AI off)KX-DAi4K81664EN3

69.280.000 đ
64 kênh

384Mbps 32MP



CAMERA SPEEDDOME
X ó a  b ỏ  m ọ i  g i ớ i  h ạ n

KX-C2007sPN3
6.370.000 đ

KX-C2007ePC3
Liên hệ

KX-D2007PC3
14.900.000 đ

KX-C2007IRPN3
8.590.000 đ

KX-CAi2167ePN
10.785.000 đ

KX-CAi2258ePN
15.150.000 đ

KX-CAi2258eGPN
16.370.000 đ

KX-CAi2167PN
12.175.000 đ

KX-DAi2258PN3
21.120.000 đ

KX-DAi2328PN2
25.450.000 đ

KX-DAi4328GPN3
28.490.000 đ

KX-C2056CPN-AL
Liên hệ

KX-EAi2259UPN
Liên hệ

KX-EAi2329UPN
Liên hệ

KX-EAi4459UPN
Liên hệ

KX-EAi8409PN2
Liên hệ

Cảm biến &
Độ phân giải

Zoom
quang

Tầm xa
hồng ngoại

Chức năng
tuần tra PTZ

Thẻ
nhớ

Chuẩn
bảo vệ NguồnChức năng

thông minh
Audio &

Alarm I/OModel / GiáSpeeddome

SMD 3.0,
 Phát hiện khuôn mặt

512GB

512GB

Mic

Mic

50m

100m

150m

50m (IR)
30m (LED)

16X

16X

5X Preset

Bảo vệ vành đai, 
SMD 3.0,

 Phát hiện khuôn mặt

12VDC
/2A

PoE+

IP66,
Chống
sét 6kV

IP66,
Chống
sét 2kV

IP66

IP66

SMD 3.0, phát hiện
khuôn mặt, Auto Tracking,

bảo vệ vành đai...

Bảo vệ vành đai, SMD 3.0,
báo động đèn còi

SMD 4.0, 
Phát hiện khuôn mặt,

Bảo vệ vành đai, AcuPick 

KX-EAi2458LZSN
Liên hệ

512GB

256GB

550m
Lazer

500m

IP67,
Chống
sét 6kV

150m 512GB

512GB

512GB

512GB

IP67
IK10,

Chống
sét 6kV

IP67
IK10,

Chống
sét 6kV

2.0MP Sony
Starvis™CMOS

2.0MP Sony
Starvis™CMOS

8.0MP Sony
Starvis™CMOS

4.0MP Sony
Starvis™CMOS

4.0MP Sony
Starvis™CMOS

2.0MP@50/60fps 
Sony

Starvis™CMOS

2.0MP@50/60fps 
Sony

Starvis™CMOS

2.0MP@50/60fps 
Sony

Starvis™CMOS

2.0MP Sony
Starvis™CMOS

2.0MP Sony
Starvis™CMOS

2.0MP Sony
Starvis™CMOS

2.0MP Sony
Starvis™CMOS

2.0MP Sony
Starvis™CMOS

2.0MP Sony
Starvis™CMOS

100m

100m

250m

25X

25X

25X

45X

45X

40X

32X

32X

32X

4X

4X

25X

25X

Preset, Tour,
Pattern, Scan,

Idle Motion

Preset, Tour,
Pattern, Scan,

Idle Motion

Preset, Tour,
Pattern, Scan,

Idle Motion

Preset, Tour,
Pattern, Scan,

Idle Motion

Preset, Tour,
Pattern, Scan, Pan

Idle Motion

Preset, Tour,
Pattern, Scan, Pan

Idle Motion

Preset, Tour,
Pattern, Scan, Pan

Idle Motion

Preset, Tour,
Pattern, Scan, Pan

Idle Motion

12VDC
/1A
PoE

12VDC
/3A

24VDC
/2.5A

12VDC
/1.5A
PoE

12VDC
/3A
PoE

Bảo vệ vành đai,
  SMD,

Phát hiện khuôn mặt IP66,
Chống
sét 6kV

Auto tracking, 
Bảo vệ vành đai,

SMD 4.0 
Phát hiện khuôn mặt,

Quick Pick

Auto tracking, 
Bảo vệ vành đai,

SMD 4.0 
Phát hiện khuôn mặt,

Quick Pick

24VDC
/2.5A
PoE+

24VDC
/2.5A
PoE+

IP67
IK10,

Chống
sét 8kV

IP66
IK10

Chống
sét 6kV

19* Thông số chi tiết quý khách vui lòng xem trên datasheet sản phẩm.

Auto tracking, Bảo vệ
vành đai, SMD 4.0 

Phát hiện khuôn mặt,
Quick Pick, Video Metadata

Preset, Tour,
Pattern, Scan, Pan

Idle Motion

36VDC
/2.23A
Hi-PoE



Chuẩn chống
bụi nướcỐng kínhChipset &

Độ phân giải
Tầm xa LED

& hồng ngoại
MicChất liệuModel / Giá

20

ANALOG ÁNH SÁNG KÉP - ĐÀM THOẠI 2 CHIỀU

ANALOG ÁNH SÁNG KÉP

HDCVI COLOR PRO - MẮT ĐÊM

* Thông số chi tiết quý khách vui lòng xem trên datasheet sản phẩm.

CAMERA HD ANALOG
4 IN 1

Hình ảnh sắc nét - Kết nối dễ dàng - Độ bền vượt trội

KX-AD5111C-A
KX-AD5111C-A-VN
1.000.000 đ

KX-AD5112C-A
KX-AD5112C-A-VN
930.000 đ

555.000 đ
KX-AD2111C-A-VN
KX-AD2111C-A

555.000 đ
KX-AD2112C-A-VN
KX-AD2112C-A

20m (LED)
30m (IR)

20m (LED)
30m (IR)

20m (LED)
25m (IR)

20m (LED)
25m (IR)

3.6mm (80°)

2.8mm (100°)

2.0MP

3.6mm (92°)

2.8mm (106°)

5.0MP

IP67

IP67

KX-AD2111C-T
KX-AD2111C-T-VN
620.000 đ

KX-AD2113C-T
KX-AD2113C-T-VN
795.000 đ

KX-AD2114C-T
KX-AD2114C-T-VN
830.000 đ

Ống kínhChipset &
Độ phân giải

Tầm xa Led
& hồng ngoại

KhácChuẩn chống
bụi nước

Chất liệuModel / Giá

30m
(LED & IR)

40m
(LED & IR)

40m
(LED & IR)

3.6mm (89°)

3.6mm (89°)

2.8mm (111.3°)

IP67

Ánh sáng kép
Đàm thoại 2 chiều

Ánh sáng kép

2.0MP Kim loại
+ Nhựa

Kim loại
+ Nhựa

Nhựa

- Mic & Loa
- Đàm thoại
  2 chiều
- Công tắc
  chuyển hệ

Nhựa

Nhựa

Độ
phân giải

Tầm xa
LED & IR

Ống kính Chất liệu Mic Chuẩn chống
bụi nước

KhácModel / GiáMắt đêm

Kim loại
+ Nhựa

Liên hệ

KX-A2013C-PRO

Liên hệ

KX-A2004C-PRO

3.6mm
(81.5°)

3.6mm
(84.2°)

2.8mm
(101°)

2.8mm
(101.8°)

2.0MP
KX-AD2013C-PRO
Liên hệ

KX-AD2004C-PRO
Liên hệ

IP67

- AI-ISP
- Super Adapt
- Chống cong
  hình
- Công tắc
  chuyển hệ

Mic kép

50m
(LED)

50m
(LED & IR)



Độ phân giải Playback
Tính năng AI

Kênh IP hỗ trợ
SMD IVS Nhận diện

khuôn mặt
Model / GiáXVR Số kênh HDD

ĐẦU GHI HÌNH ANALOG - ĐÀM THOẠI 2 CHIỀU

ĐẦU GHI HÌNH ANALOG

Độ phân giải Playback
Tính năng AI

Kênh IP hỗ trợ
SMD IVS Nhận diện

khuôn mặt
Model / GiáĐàm thoại

2 chiều Số kênh HDD

KX-7104T
1.510.000 đ

KX-7108T
KX-7108T-VN
1.785.000 đ

1/4/9 kênh

4+1

8+2

4 kênh

8 kênh

1080N
720P

1/4 kênh
1 HDD

(max 6TB)

* Thông số chi tiết quý khách vui lòng xem trên datasheet sản phẩm. 21

KX-DAi8104H3-5M
3.050.000 đ

KX-DAi8108H3-5M
4.430.000 đ

KX-DAi8116H3-5M
7.550.000 đ

KX-DAi8216H3-5M
9.750.000 đ

KX-DAi8232H3-5M
16.590.000 đ

KX-DAi8416H3
14.330.000 đ

KX-CAi7116H1
KX-CAi7116H1-VN
3.595.000 đ

1/4/9/16 kênh16+216 kênh 1 HDD
(max 10TB)

1080N / 720P
960H / D1

CIF

1/4/9/16 kênh

1/4/9/16 kênh

1/4/9/16 kênh

1/4/9 kênh

1/4 kênh

16+8

32 kênh 32+16

4+2

8+4

16+8

16+816 kênh

16 kênh

8 kênh

4 kênh

16 kênh

KX-DAi8432H3
Liên hệ

KX-DAi8816H3
19.095.000 đ

KX-DAi8832H3
Liên hệ

16+8

32+16

32+1632 kênh

32 kênh

16 kênh

2 HDD
(max 16TB)

1 HDD
(max 16TB)

5MP
5M-N
4M-N
1080P

8 HDD
(max 10TB)

4 HDD
(max 16TB)

1/4/9/16 kênh

1/4/9/16 kênh
5MP
5M-N
4M-N
1080P



KX-F2501R3

. Chân đế cho camera giao thông

KX-F1880B

. Camera IP 9.0 MP chuyên dụng dành 
  cho giao thông
. 9.0MP hỗ trợ 3 làn đường.
. Tích hợp bộ xử lý đa lõi, hiệu năng cao
. Cảm biến hình ảnh chất lượng cao.
. Chụp ảnh biển số, chụp ảnh vi phạm luật
  giao thông (quá tốc độ; vượt đèn đỏ), 
  tìm kiếm thông minh: lên đến 11 loại xe 
  và 11 màu sắc khác nhau
. IP66
. AC100~240V, công suất ≤20W

KX-F9008ITN2

. Camera IP 4MP chuyên dùng cho giao
  thông và chụp biển số
. 1/1.8” CMOS chất lượng cao.
. Giám sát giao thông: Chụp ảnh biển số,
  phát hiện tốc độ, phát hiện vi phạm, dò
  tìm qua loại phương tiện: lên đến 11 loại
  xe và 12 màu sắc khác nhau
. Hồng ngoại 30m 
. Tích hợp sẵn ống kính motorized
. Kết hợp với phần mềm quản lý giúp lưu
  trữ và xuất thông tin vi phạm
. Hỗ trợ thẻ nhớ max256GB
. DC12V, DC36V, PoE, IP67

. Camera IP 4MP chuyên dùng cho giao
  thông và chụp biển số
. 1/1.8” CMOS chất lượng cao.
. Giám sát giao thông: Chụp ảnh biển số,
  phát hiện tốc độ, phát hiện vi phạm, dò
  tìm qua loại phương tiện: lên đến 11 loại
  xe và 12 màu sắc khác nhau
. Đèn LED 30m 
. Tích hợp sẵn ống kính motorized
. Kết hợp với phần mềm quản lý giúp lưu
  trữ và xuất thông tin vi phạm
. Hỗ trợ thẻ nhớ max256GB
. DC12V, DC36V, PoE, IP67

KX-E4008ITN

 
. Thiết bị giám sát tốc độ xe ở 1 làn đường
. Tần số phát sóng 24.125GHz
. Tốc độ giám sát từ 10-250Km/h 
. Nhiệt độ hoạt động -30oC~+70oC
. cấp DC 12V/AC 24V

CAMERA GIAO THÔNG CHUYÊN DỤNG

Liên hệ Liên hệ Liên hệ

Liên hệ

KX-E4008ITN-L
Liên hệ

. Thiết bị lưu trữ camera giao thông 12 kênh,
  16 kênh Video Access/12 kênh ANPR
. Chống xóa dữ liệu trực tiếp
. Tìm kiếm dữ liệu phương tiện
. 2 ổ cứng 4TB, tối đa 4 ổ cứng 
. 4G, GPS, Auto Register, ANR
. 18 cổng RJ45, 2 cổng quang, 2 RS232, 
  4 RS485, 2 USB, 1 khe sim 4G, 
  audio 1in/1out, alarm 4in/4out, 1out 12VDC

KX-F8412ESN

. Đèn trợ sáng cho camera giao thông

. Loại đèn: LED ánh sáng ấm 3500K

. Tầm xa chiếu sáng : 26m

. Khả năng chiếu sáng: 3 làn đường

. Chức năng: Strobe, Flashlight

. Đồng bộ chụp ảnh, đồng bộ quay video

. Trọng lượng: 3.6kg

. Nguồn cấp: 100-240VAC

KX-F42FL

. Thiết bị giám sát tín hiệu giao thông 
  20 cổng
. Kết hợp với đèn tín hiệu giao thông, 
  hỗ trợ 20 kênh tín hiệu riêng biệt 220vAC.
. Quản lý qua giao thức mạng, 
  cổng mạng RJ45 10/100Mbps
. Nhiệt độ hoạt động: -40oC~+65oC
. 12vDC
. Hỗ trợ nút reset

KX-F8020LC

. Đèn Flash ánh sáng trắng

. Điều khiển công suất chính xác và ổn
  định, công nghệ ổn định điện tiên tiến.
. Hỗ trợ 1 làn xe.
. Thời gian xử lý thấp, dưới 80ms, chụp nhanh
  2 ảnh liên tục. Dưới môi trường không
  ánh sáng, hỗ trợ máy ảnh trợ lực để chụp
  nhanh rõ ràng, mẫu xe,mặt lái xe
. Dễ cài đặt.

KX-FL300A
Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ

CAMERA CHUYÊN DỰ ÁN

22

Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ

. Server lưu trữ dùng để ghi hình camera

. Hỗ trợ tối đa 18TB, 24 ổ cứng

. Tích hợp lên đến 320 kênh

. Băng thông tối đa 800 Mbps

. Chuẩn ONVIF 2.4

. Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD

KX-F320R24ST-H

. Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera 

. Kích thước Case chuẩn 3U, 
 16 ổ cứngx18TB, Hỗ trợ 320 kênh
. Băng thông tối đa 800 Mbps 
. Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD
. Hỗ trợ N+M cluster, 2 RJ45, 
  1eSATA, miniSAS, ONVIF 

KX-F320R16ST2

. Server lưu trữ dùng để ghi hình camera

. Hỗ trợ tối đa 18TB, 36 ổ cứng

. Tích hợp lên đến 320 kênh

. Băng thông tối đa 800 Mbps

. Chuẩn ONVIF 2.4

. Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD

. Server lưu trữ dùng để ghi hình camera

. Kích thước Case chuẩn 8U, 48 ổ cứng

. Tích hợp lên đến 512 kênh, 
  băng thông tối đa 1024 Mbps 
. Chuẩn ONVIF 2.4
. Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD

KX-F512R48STKX-F320R36ST-H

SERVER LƯU TRỮ

Camera IP đếm người ống kính kép 4MP
. 1/2.8” Sony Starvis, 2560x1440@25/30fps
. H.265+; H.264+; H.264; MJPEG
. 3D-DNR, Starlight, True-WDR (120dB)
. Ống kính 2.0mm (122°), Hồng ngoại 20m
. Hỗ trợ thẻ nhớ max 512GB
. Đàm thoại 2 chiều
. Đếm người, Bảo vệ vành đai, Phát hiện
  khuôn mặt, Phân tích hành vi thông minh
. Audio 2in/1out, Alarm 2in/2out, 
  1 cổng CVBS,1 cổng output 12VDC
. 12V DC/PoE , IP67, IK10, Kim loại.

KX-FAi4014SN
Liên hệ

CAMERA IP ĐẾM NGƯỜI VIDEO WALL

. Trung tâm quản lý sử dụng cho các
  dự án lớn hỗ trợ tối đa 60 màn hình
. Hỗ trợ xuất hình 80ch@4K or 320ch@
  1080P or 720ch@720P or 1500ch@D1
  signal decoding (full configured)
. Chia khung hình1/4/6/8/9/16/25/36   
  tối đa 60 màn hình
. Hỗ trợ tối đa 10 card video(input+output)
. 6 cổng RJ45 200~240V AC

KX-F70M
Liên hệ

. Thiết bị giải mã video 2 cổng HDMI

. 2-ch 8MP / 5-ch 4MP /  10-ch 1080p /
  32-ch D1
. H.265/H.264
. Xuất hình: 2 x HDMI output, max: 1080P
. Chia khung: 1/4/6/8/9/16/25,
  hỗ trợ M×N tùy chỉnh, M×N ≤ 36
. Hỗ trợ Scheme tour
. RJ45 1000Mbps, cổng Audio out 3.5mm, 
  1 cổng RS232, 3 cổng USB
. Nguồn cấp: DC12V (adapter)

KX-F02NVD-FHD
Liên hệ

. Độ phân giải 12MP 1/1.7” CMOS

. 25fps@12MP(4000x3000), H.265+&H.264+

. Đếm người, Tripwire, Intrusion, Heatmap.

. Ống kính mắt cá với tiêu cự 1.85mm,
  góc quan sát lên đến 360° (185° ngang và 180° dọc)
. Ceilling mount, Wall mount, Ground Mount.
  Đa chế độ hiển thị dewarp.
. Hỗ trợ thẻ nhớ max 256GB.
. Hồng ngoại 10m, ONVIF, Tích hợp mic
. Alarm 2in/2out, audio 1in/1out, 1 RJ45 (10/100/1000Mbps)
. IP67, IK10, DC12V hoặc PoE+, Kim loại.

Liên hệ
KX-E1224FN2-AB

CAMERA FISHEYE

Camera IP fisheye góc rộng 5.0MP 360°
. 1/2.7'' Sony Starvis 5.0Mp, 25/30fps@5M(2592×1944)
. H.265+/H.264+
. Ống kính mắt cá góc rộng quan sát 180° ngang, 180° dọc
. Phát hiện thông minh, hỗ trợ tính năng bản đồ nhiệt,
  đếm người trong khu vực…
. Tầm xa hồng ngoại 10m
. Tích hợp sẵn Mic
. Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB
. KBVISION.TV và P2P, AutoRegister 1.0
. Nguồn DC12v +-30%, PoE.

Liên hệ
KX-E0505FN2
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Liên hệ

. 1/2.9” Sony Starvis 4.0MP, 25/30fps@4MP (2688×1520)

. H.265+, WDR (120dB), Hồng ngoại 40m

. Ống kính motorized 2.7 mm–13.5 mm (104° – 29°) 

. Xuất hình trực tiếp qua cổng HDMI
  output 1.4a (female plug) . Độ phân giải xuất hình tối đa
  2560×1440@25/30 fps, và 1080p/720p@50/60 fps. 
  HDMI tự động tương thích với màn hình.
. Tích hợp mic, Audio 1in/1out, Alarm 2in/1out 
. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ max 512GB
. 12VDC, 24VAC, PoE, ePoE, IP67, IK10, Kim loại
. Phát hiện và chụp ảnh khuôn mặt
. SMD 3.0 phân loại giữa người và phương tiện
. Bảo vệ chu vi, AI SSA, Heat map, Video metadata, AcuPick 
. Đếm người qua vạch và đếm người trong khu vực
. Phát hiện vật thể bị bỏ rơi / bị lấy mất, lãng vãng,
  tụ tập đám đông, đỗ xe trái phép...

. 1/1.8” CMOS 4MP, 4MP 25/30 fps@(2688 × 1520)

. H.265+, AI Coding, Starlight, WDR (140dB).

. Tầm xa đèn LED:  70m (4 bóng LED)

. LDC chống cong hình...

. Bảo vệ vành đai

. Chụp ảnh khuôn mặt (face detection),
  phân tích thuộc tính khuôn mặt.
. People Counting, Heatmap, phát hiện vật thể
  bỏ rơi, vật thể bị lấy mất.
. SMD 3.0, AcuPick và Video Metadata
. Ống kính motorized 2.7mm - 12mm
. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ max 512GB
. Tích hợp mic kép và loa, đàm thoại 2 chiều
. Alarm 2 in / 1 out, Audio 1 in / 1 out
. ONVIF, IP67, Kim loại, DC12V / PoE , ePoE

KX-DAi4004MN-HDMI
Liên hệ
KX-DAiF4005MN2-EAB

CAMERA ULTRA AI 4MP - XUẤT HÌNH HDMI TRỰC TIẾP CAMERA ULTRA AI 4MP - FULL COLOR LED 70M

Liên hệ

. 1/2.8” SONY STARVIS™ CMOS, 2MP 25/30 fps@1080P (1920×1080)

. H.265+, H.265 và H.264, AI Coding, Starlight

. Ống kính motorized 5mm-60mm, Zoom quang học 12x 

. Cung cấp khả năng phát hiện đối tượng lên đến 551.7m (Detect)

. Hồng ngoại 150m, WDR(120dB).

. AI SSA: tự động điều chỉnh hình ảnh tương thích với môi trường bằng AI.

. Bảo vệ vành đai: phát hiện di chuyển nhanh, lãng vãng, tụ tập đám đông,
  đỗ xe trái phép, vật thể bị bỏ rơi/bị lấy mất.
. Phát hiện khuôn mặt kèm phân tích thuộc tính khuôn mặt.
. People Counting, Heatmap, SMD 3.0, Video metadata và 
  Phát hiện âm thanh bất thường, Acupick
. Hỗ trợ thẻ nhớ max 1TB
. Tích hợp mic, Alarm 2in/1 out , audio 1in/1out, ONVIF, IP67, IK10, Kim loại
. DC12V/PoE, ePoE, truyền tải nguồn PoE lên đến 700m

. 1/1.8” CMOS, 4MP 50/60 fps@(2688×1520), tùy chọn nâng cấp lên 120fps@2MP.

. H.265+ và H.264, Công nghệ Deeplight, AI-Powered Image

. Hồng ngoại 120m, WDR 150dB, Bảo vệ vành đai

. Phát hiện và chụp ảnh khuôn mặt, có phân tích thuộc tính khuôn mặt.

. Nhận diện khuôn mặt, Hỗ trợ 5 cơ sở dữ liệu với 200.000 khuôn mặt.

. Phát hiện đồ bảo hộ lao động (PPE Detection)

. Video Metadata, People Counting, Heatmap, Phát hiện vật thể bỏ rơi, vật thể lấy mất, 
  phát hiện lãng vãng, tụ tập, heatmap, ANPR, Quản lý chỗ đỗ xe...
. Privacy Protection (mosaic khuôn mặt người): đảm bảo tính riêng tư tối đa
. Ống kính motorized 8-32mm (43° – 15°)
. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ max 1TB
. Onvif, IP67, IK10, DC12V/AC24V hoặc PoE+, ePoE, Kim loại 
. Alarm 3in/2out, Audio 1in/1out. 1 cổng cấp nguồn ra 12VDC 700mA
. Tùy chọn loại vỏ bảo vệ chống ăn mòn tiêu chuẩn NEMA 4X (đặt hàng trước) 

KX-DAi2005MSXN-EAB
Liên hệ

KX-EAi4305MN-EB-X4

CAMERA ULTRA AI 2MP ZOOM QUANG 12X CAMERA ULTRA AI 4MP - NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

12X2MP

Camera PTZ đa ống kính toàn cảnh
panoramic 360° 16MP+4MP
. Camera 360 độ: 16MP (8x2MP) 8192x1800@30fps
. Camera PTZ Zoom 40x: 4MP 2560x1440@30fps
. Starlight, H.265+, xuất hình ảnh ra 2 kênh riêng biệt
. AR Panorama, WDR 120dB (PTZ), True-WDR (panoramic)
. Tripwire, Intrusion, vật thể bỏ rơi/ lấy mất, lãng vãng,
  tụ tập đám đông đỗ xe trái phép, phát hiện khuôn mặt,
  phân tích đám đông, phân tích xe cộ
. Video metadata, Smart tracking
. Hỗ trợ thẻ nhớ max 512GB
. Audio: 2in/ 2 out, alarm: 7in/ 3out
. Nguồn: 36VDC (±50%), IP66
. Sản phẩm đã kèm nguồn và chân đế.

Liên hệ
KX-F16440MSPN2

CAMERA PTZ - TOÀN CẢNH PANORAMIC 360

KX-C100NK

Bàn điều khiển Camera IP
SPEED DOME và đầu ghi
. Điều khiển qua mạng
. Chức năng điều khiển PTZ 3 chiều 
  (quay trái, phải, zoom in, Zoom out)
. Cài đặt điểm, tự động quét, 
  Plan, Tour, Pattern
. RS232/ RS485/ RJ45/ RS422USB

Liên hệ

CÁP MẠNG DAHUA

PHỤ KIỆN CÁC LOẠI

Liên hệ Liên hệ

. Nguồn 12VDC cho camera

. Đầu vào AC100-240V 50~60HZ,1A

. Đầu ra DC12V 2A

. Bảo vệ chống quá áp/ chống quá dòng
  /chống đoản mạch
. Chất lượng tốt - ổn định cao
. Nhỏ gọn (vừa hộp kỹ thuật 11x11)

DH-PFM320-020EN
Liên hệ

DH-HAP100 DH-HAP301

. Micro độ nhạy cao

. Chống sét, chống sốc điện

. Tầm hoạt động 5-40m2

. Độ nhạy -40dB

. DV12V (9~15V)

. Micro độ nhạy cao, lọc tiếng ồn

. Chống sét, chống sốc điện

. Tầm hoạt động 5-150m2

. Độ nhạy -38dB

. Vỏ Kim loại, DV12V (9~18V)

. Cáp mạng UTP CAT6 lõi đồng 305m, 
  thời gian sử dụng lên đến 10 năm
. Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất 
  không oxi 99.95% (OFC)
. Đường kính lõi: 0.53mm ± 0.02 mm
. Chất liệu vỏ cách điện lõi dây: HDPE
. Độ dày vỏ cách điện lõi: 0.21 mm
. Chất liệu chia lõi: PE
. Chất liệu vỏ dây: PVC đáp ứng 
  tiêu chuẩn chống cháy CE CPR Eca 
. Độ dày vỏ dây: 0.5 mm
. Màu: trắng
. Chiều dài cuộn: 305m / 1000ft

DH-PFM920I-6UN-CN

. Cáp mạng UTP CAT5e lõi đồng 305m, 
   độ bền lên đến 10 năm
. Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất 
   không oxi 99.97% (OFC)
. Đường kính lõi: 0.45mm ± 0.01 mm
. Chất liệu vỏ cách điện lõi dây: HDPE
. Độ dày vỏ lõi: 0.18 mm
. Chất liệu vỏ dây: PVC đáp ứng tiêu chuẩn
   chống cháy IEC 60332-1-2
. Độ dày vỏ dây: 0.5 mm
. Màu dây: xám
. Chiều dài cuộn: 305m / 1000ft

. Cáp mạng UTP CAT6 lõi đồng 305m,
  thời gian sử dụng lên đến 10 năm
. Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất 99.97%
. Đường kính lõi: 0.5 mm ± 0.01 mm
. Chất liệu vỏ lõi dây: HDPE
. Đường kính lõi: 0.88 mm ± 0.06 mm
. Chất liệu chia lõi: PE
. Dây dù chống xe dịch lõi: có
. Chất liệu vỏ dây: PVC không chống cháy
. Độ dày vỏ dây: 0.45 mm
. Màu vỏ: Trắng
. Chiều dài cuộn: 305m / 1000ft

DH-PFM920I-5EUN-m
4.680.000 đ 4.345.000 đ 3.100.000 đ 3.315.000 đ

. Cáp mạng UTP CAT5e lõi đồng 305m, 
   độ bền lên đến 10 năm
. Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất 
   không oxi 99.97% (OFC)
. Đường kính lõi: 0.45mm ± 0.01 mm
. Chất liệu vỏ cách điện lõi dây: HDPE
. Độ dày vỏ lõi: 0.20 mm, dễ bấm đầu
. Chất liệu vỏ dây: PVC đáp ứng tiêu chuẩn
   chống cháy IEC 60332-1-2
. Độ dày vỏ dây: 0.5 mm
. Màu dây: xám
. Chiều dài cuộn: 305m / 1000ft

DH-PFM920I-5EUN-h
NÂNG CẤP!CAT6 CAT5e CAT5e

DH-PFM920I-6UN1-N

THẺ NHỚ

* Bảo hành 7 năm (84 tháng)

129.000 đ / 239.000 đ / 498.000 đ

• Bảo hành 1 đổi 1 trong 7 năm (84 tháng)

64GB / 128GB / 256GB 
Thẻ nhớ SanDisk

• Bảo hành 1 đổi 1 trong 6 năm (72 tháng)

32GB / 64GB / 128GB
Thẻ nhớ IMOUThẻ nhớ Dahua

64gb / 128GB

150.000 đ / 212.500 đ / 450.000 đ 158.000 đ / 350.000 đ

* Bảo hành 7 năm (84 tháng)

158.000 đ / 350.000 đ

Thẻ nhớ Kabevision
64GB / 128GB



* Thông số chi tiết quý khách vui lòng xem trên datasheet sản phẩm.
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SWITCH

KX-CSW16G2
3.030.000 đ

KX-CSW24G2
4.080.000 đ

16 cổng
1000 Mbps

24 cổng
1000 Mbps

Cổng Access Tốc độ cổng Tốc độ
truyền tải

Công suất
chuyển mạch Nguồn cấpModel / GiáSwitch

23.8 Mbps 32G

48G35.7 Mbps

KX-SW406-36
855.000 đ

KX-SW810-60
1.320.000 đ

60W

36W

Công suất
chuyển
mạch

Cổng kết nối
Công suất
PoE tổng

Cổng
Hi-PoE

PoE
Extend

PoE
WatchdogNguồn Chống

sétModel / Giá

53V
0.8A

53V
1.22A

6kV

6kV

4p PoE 100Mbps
+ 2p Uplink

100Mbps

8p PoE 100Mbps
+ 2p Uplink

100Mbps

KX-CSW16-PFL2
6.140.000 đ

135W 2 cổng
90W

AC100-
AC240V

7.2 Gbps 4kV
16p PoE 100Mbps
+ 4p Uplink combo

(2RJ45/2SFP)
1000Mbps

135W 2 cổng
90W

AC100-
AC240V

7.2 Gbps 4kV
16p PoE 100Mbps
+ 4p Uplink combo

(2RJ45/2SFP)
1000Mbps

KX-SW2426F-240
6.950.000 đ 240W

2 cổng
90W

AC100-
AC240V

4kV8.8 Gbps
24p PoE 100Mbps
+ 4p Uplink combo

(2RJ45/2SFP)
1000Mbps

1.2 Gbps

KX-ASW08-P
1.590.000 đ

65W
AC100-
AC240V

6kV
8p PoE 100Mbps

+ 2p Uplink
100Mbps

2.0 Gbps

2.0 Gbps

SWITCH MẠNG

SWITCH PoE

KX-SW1618F-135
6.140.000 đ

1000 Mbps AC100V-AC240V

Switch PoE



Nút nhấn chuông cửa wifi 2.0 MP
. Góc rộng 110° ngang, 62° dọc.
. Quan sát ban đêm với hồng ngoại
. Mic và loa, đàm thoại 2 chiều
. Cổng kết nối: Nút nhấn exit, trạng thái 
  cửa, Khóa từ, Cổng RJ45. Nút nhấn cảnh
  báo chống cvạy mở 
. Mở cửa tại chỗ (IC card). Mở cửa từ xa
. Hỗ trợ chụp ảnh, để lại lời nhắn video
. Hỗ trợ thẻ nhớ max 256GB. IP65, 
  lắp ngoài trời (cần dùng sealant/silicon)
. DC12V-33V, PoE, Nhựa PC+ABS
. 160 mm × 50 mm × 30 mm
. Tặng kèm vỏ che trong hộp. Lắp đặt nổi

Màn hình cảm ứng Color 7-inch TFT
  LCD cảm ứng, tỉ lệ 1024x600
. Kết nối với hệ thống camera trong nhà
. Mở khoá từ xa, Hỗ trợ cuộc gọi khẩn cấp 
. Để lại video hoặc tin nhắn văn bản
. DND mode: Không làm phiền
. Đàm thoại 2 chiều.
. 1 cổng mạng 10/100, SD card.
. 12VDC 1A, PoE(36-57V, 0.35A)

KX-VDP11GWN KX-VDP02HWN
3.850.000 đ 3.975.000 đ

THIẾT BỊ CHẤM CÔNG - KIỂM SOÁT RA VÀO NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

THIẾT BỊ CHẤM CÔNG - KIỂM SOÁT RA VÀO NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

Liên hệ

Màn hình LCD 7 inch (600x1024) 
. Hỗ trợ âm báo bằng giọng nói 
. Camera kép 2.0 MP, DWDR
. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt, 
  IC Card, Password, hoặc Kết hợp và 
  mở cửa từ xa và QR Code. 
. Khoảng cách nhận diện từ 0.3m-2.0m,
  tốc độ nhận diện: 0.2s/khuôn mặt.
. Kết nối wifi và mạng dây. Hỗ trợ auto
  registration, P2P registration và DHCP.
. Lưu 50.000 users, 50.000 khuôn mặt,
 100.000 thẻ, 50.000 password, 50 tài 
  khoản admin, và 300.000 lần ghi.
. Phát hiện giả mạo khuôn mặt 

KX-FR03AC-W

Thiết bị kiểm soát ra vào bằng
nhận diện khuôn mặt
. Màn hình LCD 4.3", độ phân giải 480 × 272
. Mở khóa bằng khuôn mặt, mật khẩu
  và mở khóa theo lịch trình
. Ống kính góc rộng 2MP, đèn trắng tự động
  hoặc thủ công.
. Khoảng cách nhận diện 0.3 m – 1.5 m
. Tỉ lệ chính xác 99.9%, tốc độ nhận diện 0.2s
. 2000 người dùng, 2000 khuôn mặt, 
  2000 mật khẩu và 300000 sư kiện
. Phát hiện khẩu trang,
  tùy chỉnh bằng giọng nói
. WiFi, 1 × USB 2.0, Nguồn DC 12V 1.5A

KX-FR04TA
Liên hệ 3.650.000 đ

Thiết bị kiểm soát ra vào,
chấm công khuôn mặt
. Camera ống kính kép 2MP CMOS
. Màn hình LCD 2.4” (320x240)
. Mở khóa: khuôn mặt, IC Card, Password
. Hỗ trợ: 1.000 user, 1.000 khuôn mặt,
  3.000 card, 1.000 mật khẩu, 3.000 vân tay,
  50 tài khoản admin quản lý
  100.000 bản ghi sự kiện
. Nhận diện khuôn mặt chính xác 99.9%
. Kết nối Wifi - LAN, Wifi AP
  Nguồn 12VDC, 2A
. Kèm giá đỡ gắn tường

KX-FR04AC-FW
3.060.000 đ

Thiết bị kiểm soát ra vào,
nhận diện khuôn mặt
. Camera ống kính kép 2MP CMOS
. Màn hình LCD 2.4” (320x240)
. Mở khóa: khuôn mặt, IC Card, Password
. Hỗ trợ: 1.000 user, 1.000 khuôn mặt,
  3.000 card, 1.000 mật khẩu, 50 tài khoản
  admin quản lý, 100.000 bản ghi sự kiện
. Nhận diện khuôn mặt chính xác 99.9%
. Kết nối Wifi - LAN, Wifi AP
  Nguồn 12VDC, 2A
. Kèm giá đỡ gắn tường

KX-FR04AC-W
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